
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG KIỂM TRA, SÁT HẠCH ĐỂ TIẾP NHẬN

VÀO CÔNG CHỨC NĂM 2025
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN SÁT HẠCH
ĐỂ TIẾP NHẬN VÀO CÔNG CHỨC NĂM 2025 - BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ, PHƯỜNG

(Kèm theo Thông báo số …../TB-HĐKTSH ngày    /12/2025)

Stt Họ và tên Ngày sinh
Chức vụ,

đơn vị công tác trước
01/7/2025

Trình độ
Vị trí tiếp

nhận Ghi chúQuân sự
cơ sở Đại học khác Lý luận

chính trị

1 Phan Minh Tuấn 04/11/1990 Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS
xã An Hữu, huyện Cái Bè Đại học Trợ lý

(xã An Hữu)

2 Trần Văn Phát 05/12/1986 Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS
xã Mỹ Trung, huyện Cái Bè Đại học Đại học Luật Trung cấp

Trợ lý
(xã Mỹ
Thiện)

3 Nguyễn Duy Tâm 23/09/1994 Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS
xã Long Tiên, huyện Cai Lậy Đại học Trung cấp

Trợ lý
(xã Long

Tiên)

4 Phạm Văn Sĩ 09/01/1987 Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS
xã Mỹ Hạnh Đông, TX Cai Lậy Cao đẳng Trợ lý

(xã Tân Phú)
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5 Cao Thanh Phương 17/12/1987
Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS

xã Vĩnh Kim, huyện Châu
Thành Cao đẳng Trung cấp

Trợ lý
(xã Vĩnh

Kim)

6 Ngô Tiến Sĩ 23/02/1996 Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS
phường 5, thành phố Mỹ Tho Cao đẳng

Trợ lý
(xã Tân

Phước 3)

7 Lê Minh Trí 10/10/1993
Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS
xã Tân Hòa Thành, huyện Tân

Phước
Cao đẳng

Trợ lý
(xã Hưng
Thạnh)

8 Huỳnh Quốc Tiến 28/8/1983 Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS
phường 4, thành phố Mỹ Tho Đại học Trung cấp

Trợ lý
(phường Đạo

Thạnh)

9 Đặng Ngọc Nghiêm 15/12/1998
Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS

xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ
Tho

Đại học
Trợ lý

(phường Mỹ
Phong)

10 Võ Minh Hiếu 04/01/1995
Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm
tra Đảng ủy phường 1, thành

phố Mỹ Tho
Cao đẳng Đại học Luật Trung cấp

Trợ lý
(xã Lương
Hòa Lạc)

Stt Họ và tên Ngày sinh
Chức vụ,

đơn vị công tác trước
01/7/2025

Trình độ
Vị trí tiếp

nhận Ghi chúQuân sự
cơ sở Đại học khác Lý luận

chính trị
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11 Đỗ Anh Tuấn 12/12/1986
Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS
xã Long Bình Điền, huyện Chợ

Gạo
Cao đẳng Đại học Luật Trung cấp Trợ lý

(xã Chợ Gạo)

12 Phan Văn Giào 25/4/1988
Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS

xã Phước Trung, huyện Gò
Công Đông

Đại học Đại học
QLNN Trung cấp Trợ lý

(xã Tân Hòa)

13 Đỗ Tấn Phát 21/7/1993 Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS
xã Tân Huề, huyện Thanh Bình Đại học Đại học Luật Trung cấp Trợ lý

(xã Phú Thọ)

14 Võ Thành Chơn 05/9/1988 Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS
xã Tân Bình, huyện Thanh Bình Đại học Đại học Luật Trung cấp

Trợ lý
(xã Tân
Long)

15 Nguyễn Văn Nhân 15/8/1993 Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS
xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh Cao đẳng Đại học Luật Trung cấp Trợ lý

(xã Mỹ Thọ)

16 Nguyễn Nhật Phi 01/01/1995
Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS

phường An Lạc, thành phố
Hồng Ngự

Cao đẳng Đại học Luật Trung cấp
Trợ lý

(phường
Thường Lạc)

Stt Họ và tên Ngày sinh
Chức vụ,

đơn vị công tác trước
01/7/2025

Trình độ
Vị trí tiếp

nhận Ghi chúQuân sự
cơ sở Đại học khác Lý luận

chính trị
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17 Lê Minh Tuân 09/9/1990
Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS

xã Thường Phước 2, huyện
Hồng Ngự

Cao đẳng Đại học Luật Trung cấp
Trợ lý

(xã Thường
Phước)

18 Nguyễn Chí Công 27/7/1979
Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS
xã Long Khánh B, huyện Hồng

Ngự
Cao đẳng Đại học Luật Trung cấp

Trợ lý
(xã Long
Khánh)

19 Nguyễn
Thanh Hòa 07/12/1995 Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS

xã Ba Sao, huyện Cao Lãnh Cao đẳng Đại học Luật Trung cấp Trợ lý
(xã Ba Sao)

20 Phùng Ngọc Bình 15/12/1988
Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS
xã Tân Phú Đông, thành phố Sa

Đéc
Cao đẳng Đại học Luật Trung cấp

Trợ lý
(phường Sa

Đéc)

21 Nguyễn Hồng Sơn 04/3/1993
Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS

xã An Khánh, huyện Châu
Thành

Cao đẳng Đại học Luật Trung cấp
Trợ lý

(xã Tân
Nhuận Đông)

22 Đào Phi Đức 10/7/1991
Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS

xã Tân Bình, huyện Châu
Thành

Cao đẳng Đại học Luật Trung cấp
Trợ lý

(xã Tân Phú
Trung)

Stt Họ và tên Ngày sinh
Chức vụ,

đơn vị công tác trước
01/7/2025

Trình độ
Vị trí tiếp

nhận Ghi chúQuân sự
cơ sở Đại học khác Lý luận

chính trị
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23 Huỳnh Quốc Tuấn 10/6/1990
Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS

thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao
Lãnh

Cao đẳng Đại học Luật Trung cấp Trợ lý
(xã Mỹ Quí)

24 Bùi Minh Thiện 25/8/1989 Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS
xã Phong Hòa, huyện Lai Vung Cao đẳng Đại học Luật Trung cấp

Trợ lý
(xã Phong

Hòa)

25 Trần Văn Đồng 01/01/1990
Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS
xã Long Khánh A, huyện Hồng

Ngự
Cao đẳng Đại học Luật Trung cấp

Trợ lý
(xã Long Phú

Thuận)

26 Huỳnh Minh Kha 13/6/1997 Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS
xã An Long, huyện Tam Nông Cao đẳng Đại học Luật Trung cấp Trợ lý

(xã An Long)

27 Võ Khánh Vinh 22/6/1997
Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS

xã Tân Thạnh, huyện Thanh
Bình

Cao đẳng Đại học Luật Trung cấp
Trợ lý

(xã Tân
Thạnh)

28 Huỳnh Chí Thành 06/6/1996
Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS

thị trấn Thanh Bình, huyện
Thanh Bình

Cao đẳng Đại học Luật Trung cấp
Trợ lý

(xã Tam
Nông)

Stt Họ và tên Ngày sinh
Chức vụ,

đơn vị công tác trước
01/7/2025

Trình độ
Vị trí tiếp

nhận Ghi chúQuân sự
cơ sở Đại học khác Lý luận

chính trị
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29 Nguyễn Văn Bảy 07/10/1986
Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS

thị trấn Mỹ An, huyện Tháp
Mười

Cao đẳng Trung cấp
Trợ lý

(xã Tháp
Mười)

30 Nguyễn Văn Tuấn 01/01/1993 Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS
xã An Phước, huyện Tân Hồng Cao đẳng Trung cấp

Trợ lý
(xã An
Phước)

31 Cao Tấn Cường 29/6/1992 Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS
xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè

Trung
cấp Đại học Luật Trung cấp Trợ lý

(xã Cái Bè)

32 Nguyễn
Trường Tồn 29/9/1986 Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS

xã Mỹ Lợi A, huyện Cái Bè
Trung

cấp Đại học Luật Trung cấp Trợ lý
(xã Mỹ Lợi)

33 Phùng Thanh
Hoài Phương 15/8/1991

Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS
xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái

Bè

Trung
cấp Đại học Luật Trung cấp

Trợ lý
(xã Mỹ Đức

Tây)

34 Hồ Minh Tiến 10/12/1993
Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS
xã Hậu Mỹ Bắc B, huyện Cái

Bè

Trung
cấp Đại học Luật Trung cấp Trợ lý

(xã Hậu Mỹ)

Stt Họ và tên Ngày sinh
Chức vụ,

đơn vị công tác trước
01/7/2025

Trình độ
Vị trí tiếp

nhận Ghi chúQuân sự
cơ sở Đại học khác Lý luận

chính trị
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35 Phạm Hậu 02/02/1994 Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS
phường Nhị Quý, TX Cai Lậy

Trung
cấp Đại học Luật Trung cấp

Trợ lý
(phường Nhị

Quý)

36 Phạm Văn Thẳng 10/02/1988
Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS

xã Điềm Hy, huyện Châu
Thành

Trung
cấp Đại học Luật Trung cấp

Trợ lý
(xã Bình
Trưng)

37 Nguyễn Văn Út 06/11/1984
Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS

xã Long Định, huyện Châu
Thành

Trung
cấp

Đại học Kinh
tế Luật Trung cấp

Trợ lý
(xã Long

Định)

38 Ngô Thành Hiếu 24/4/1990
Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS
thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân

Phước

Trung
cấp Đại học Luật Trung cấp

Trợ lý
(xã Tân

Phước 1)

39 Ngô Ngọc Hiếu 13/4/1995 Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS
phường 10, TP Mỹ Tho

Trung
cấp Đại học Luật Trung cấp

Trợ lý
(phường

Trung An)

40 Nguyễn Văn Phước 18/02/1990
Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS

xã Đăng Hưng Phước, huyện
Chợ Gạo

Trung
cấp Đại học Luật Trung cấp

Trợ lý
(xã Tân

Thuận Bình)

Stt Họ và tên Ngày sinh
Chức vụ,

đơn vị công tác trước
01/7/2025

Trình độ
Vị trí tiếp

nhận Ghi chúQuân sự
cơ sở Đại học khác Lý luận

chính trị
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41 Hồ Duy Khánh 19/6/1990
Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS
xã Bình Phục Nhứt, huyện Chợ

Gạo

Trung
cấp Đại học Luật Trung cấp

Trợ lý
(xã An

Thạnh Thủy)

42 Bùi  Nguyễn
Duy Trung 03/02/1992 Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS

xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo
Trung

cấp Đại học Luật Trung cấp
Trợ lý

(xã Bình
Ninh)

43 Trần Công Đạt 28/9/1985
Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS
xã Thạnh Trị, huyện Gò Công

Tây

Trung
cấp Đại học Luật Trung cấp

Trợ lý
(xã Vĩnh

Bình)

44 Phan Minh Tuấn 30/7/1989 Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS
xã Quơn Long, huyện Chợ Gạo

Trung
cấp

Đại học
QTKD Trung cấp

Trợ lý
(xã Đồng

Sơn)

45 Nguyễn Tấn Phương 22/11/1982 Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS
xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo

Trung
cấp Đại học Luật Trung cấp

Trợ lý
(xã Phú
Thành)

46 Lê Minh Hiểu 11/01/1994
Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS
xã Tân Điền, huyện Gò Công

Đông

Trung
cấp Đại học Luật Trung cấp

Trợ lý
(xã Tân
Điền)

Stt Họ và tên Ngày sinh
Chức vụ,

đơn vị công tác trước
01/7/2025

Trình độ
Vị trí tiếp

nhận Ghi chúQuân sự
cơ sở Đại học khác Lý luận

chính trị
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47 Lê Thành Trung 03/9/1989
Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS
xã Gia Thuận, huyện Gò Công

Đông

Trung
cấp

Đại học Kế
toán Trung cấp

Trợ lý
(xã Tân
Đông)

48 Trần Quang Sơn 19/7/1985
Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS

xã Tân Phú, huyện Tân Phú
Đông

Trung
cấp Đại học Luật Trung cấp

Trợ lý
(xã Tân Phú

Đông)

49 Nguyễn Văn Tới 16/11/1987 Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã
Bình Tấn

Trung
cấp Đại học Luật Trung cấp

Trợ lý
(xã Bình
Thành)

50 Trương Văn Dô 12/9/1991 Văn phòng, Tuyên giáo Đảng
ủy xã Tân Công Sính

Trung
cấp Đại học Luật Trung cấp

Trợ lý
(xã Tràm

Chim)

51 Nguyễn
Mạnh Tường 20/3/1994

Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS
xã Long Thắng, huyện Lai

Vung

Trung
cấp Đại học Luật Trung cấp

Trợ lý
(xã Hòa
Long)

52 Nguyễn Chí Tâm 01/01/1984
Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS

xã Tân Thành A, huyện Tân
Hồng

Trung
cấp Đại học Luật Trung cấp

Trợ lý
(xã Tân
Thành)

Stt Họ và tên Ngày sinh
Chức vụ,

đơn vị công tác trước
01/7/2025

Trình độ
Vị trí tiếp

nhận Ghi chúQuân sự
cơ sở Đại học khác Lý luận

chính trị
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53 Ngô Văn Quân 16/9/1994
Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS
xã Trường Xuân, huyện Tháp

Mười

Trung
cấp Đại học Luật Trung cấp

Trợ lý
(xã Trường

Xuân)

54 Nguyễn
Phước Đoàn 20/11/1992 Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS

xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò
Trung

cấp Đại học Luật Trung cấp
Trợ lý

(xã Mỹ An
Hưng)

55 Nguyễn Văn Kiệt 03/01/1988
Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS

thị trấn Sa Rài, huyện Tân
Hồng

Trung
cấp Đại học Luật Trung cấp

Trợ lý
(xã Tân
Hồng)

56 Đinh Gia Trị 24/11/1990 Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS
xã Hoà An, tp. Cao Lãnh

Trung
cấp Đại học Luật Trung cấp

Trợ lý
(phường Cao

Lãnh)

57 Bùi Hoàng Huy 12/5/1992 Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS
xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh

Trung
cấp Đại học Luật Trung cấp Trợ lý

(xã Mỹ Hiệp)

58 Hồ Trường An 10/02/1995 Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS
phường An Lộc, tp. Hồng Ngự

Trung
cấp Đại học Luật Trung cấp

Trợ lý
(phường An

Bình)

Stt Họ và tên Ngày sinh
Chức vụ,

đơn vị công tác trước
01/7/2025

Trình độ
Vị trí tiếp

nhận Ghi chúQuân sự
cơ sở Đại học khác Lý luận

chính trị
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59 Nguyễn
Thanh Vũ 01/01/1989 Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS

xã Tân Thành, huyện Lai Vung
Trung

cấp Đại học Luật Trung cấp
Trợ lý

(xã Lai
Vung)

60 Phan Thanh Phong 25/9/1988 Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS
phường Mỹ Phú, tp. Cao Lãnh

Trung
cấp Đại học Luật Trung cấp

Trợ lý
(phường Mỹ

Trà)

61 Thiều Huỳnh Luân 19/12/1994
Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS

xã Bình Đức, huyện Châu
Thành, tỉnh Tiền Giang

Trung
cấp Đại học Luật Trung cấp Trợ lý (xã

Kim Sơn)

62 Ngô Trung Chỉnh 09/12/1986 Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS
phường 1, TP Mỹ Tho Cao đẳng Trung cấp Trợ lý (xã

Châu Thành)

Stt Họ và tên Ngày sinh
Chức vụ,

đơn vị công tác trước
01/7/2025

Trình độ
Vị trí tiếp

nhận Ghi chúQuân sự
cơ sở Đại học khác Lý luận

chính trị
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